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Wr Rd Ls Sp UoE

1 Lê Thái Bằng B110188 19/02/1991 4.0 11.9 8.8 10.0 14.5 49.2

2 Vòng Bảo Bảo B110113 13/11/1993 11.0 11.9 6.4 10.5 16.0 55.8

3 Lê Minh Thảo Dung B110190 07/04/1991 10.5 13.3 16.0 15.0 17.5 72.3

4 Nguyễn Văn Hoài B110186 14/08/1993 13.0 11.9 6.4 12.0 16.0 59.3

5 Hoàng Ngọc Huy B110195 19/03/1993 12.0 10.4 12.0 13.5 15.0 62.9

6 Nguyễn Đăng Lâm B120049 23/11/1994 14.5 14.8 18.4 18.0 18.5 84.2

7 Nguyễn Công Phục Linh B110181 28/11/1994 9.5 11.9 4.8 11.0 15.3 52.4

8 Trần Thị Diễm My B120021 10/03/1992 7.0 14.8 15.2 14.0 9.5 60.5

9 Trần Thị Kim Nhi B110199 04/12/1993 11.0 15.6 14.4 15.0 17.5 73.5
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9 Trần Thị Kim Nhi B110199 04/12/1993 11.0 15.6 14.4 15.0 17.5 73.5

10 Phạm Thành Phong B110165 20/09/1993 8.0 11.9 6.4 13.0 13.5 52.8

11 Lê Hưng Thịnh B110200 14/04/1994 9.0 12.6 5.6 12.0 14.0 53.2

12 Đoàn Hoàng Uyên Khải Thư B120036 16/05/1994 13.5 11.1 16.0 15.0 16.0 71.6

13 Huỳnh Mỷ Tú B110203 03/02/1992 13.5 14.1 14.4 16.0 18.0 76.0

14 Nguyễn Đức Huy Việt B110201 23/06/1993 12.5 17.8 19.2 12.0 18.0 79.5


